Ngày soạn :……………….                      
Ngµy d¹y: ..........................
                               TiÕt 35                 KiÓm tra CUỐI k× I
I . môc tiªu bµi  häc
1. Kiến thức
- Cñng cè, kh¾c s©u KT ®· häc ë häc k× I
2. Kỹ năng
- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tØ mØ khi lµm bµi
3. Thái độ
- GD ý thøc vµ tinh thÇn trung thùc trong kiÓm tra, thi cö
4. Năng lực
- Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực, hợp tác trong quá trình thảo luận.
II : chuÈn bÞ
- §Ò ph«t« in s½n néi dung kiÓm tra
III . ho¹t ®éng d¹y - häc
1: Ổn ®Þnh tæ chøc
2: kØªm tra bµi cò 
                                       ( kh«ng kiÓm tra)
A. Ma trận,  §Ò bµi, ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm
B. NhËn xÐt
     GV : -  NhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é lµm bµi cña häc sinh
              -  Cã thÓ ch÷a mét sè ý khã mµ häc sinh th¾c m¾c 
C. Tìm tòi, mở rộng
             -  Xem tr­íc bµi 37 SGK
             -  Lµm l¹i bµi kiÓm tra
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ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA
A/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn câu đúng nhất và khoanh tròn chữ cái đầu câu 
Câu 1: Bộ NST của người có số lượng là?
A. 2n = 8                 B. 2n = 23                C. 2n = 46                 D. 2n = 48
Câu 2: Ở người mắt nâu (A) là trội so với mắt đen (a). Bố và mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con của họ chắc chắn là mắt đen?
A. Bố mắt nâu AA, mẹ mắt nâu Aa       B. Bố và mẹ cùng mắt nâu Aa
C. Bố và mẹ cùng mắt đen aa                D. Bố mắt đen aa, mẹ mắt nâu AA
Câu 3: Loại ARN nào có chức năng vận chuyển các axit amin?
A. ARN vận chuyển            B. ARN thông tin             
C. ARN Ribôxôm                D. Cả 3 loại trên
Câu 4: Thường biến là:
A. Sự biến đổi xảy ra trên NST      
B. Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền.
C. Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN.   
D. Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.
Câu 5: Biểu hiện dưới đây là của thường biến:
   A. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.
   B. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.
   C. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.
   D. Sự biến đổi màu sắc trên cơ thể con thằn lằn theo màu môi trường.
Câu 6: Bệnh Đao là hậu quả của loại đột biến nào
A. Đột biến dị bội thể            B. Đột biến gen lặn     
C. Đột biến cấu trúc NST      D. Đột biến đa bội thể
Câu 7: Bộ NST lưỡng bội ở lúa là 2n = 24. Trường hợp nào sau đâu là thể dị bội:
A. 2n = 48            B. 2n = 25              C. 2n = 23          D.  Cả B và C đúng
Câu 8: Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp là:  
- A – X – T – G  - T-. Đoạn mạch nào sau đây là đoạn bổ sung của nó:
A.   – T - G – A – X - A-             B. – A – G – T – X - A-        
C.   – T – X – A – X – A -           D. - T- G – A – G – A -
Câu 9: Nghiên cứu di truyền học người có những khó khăn do:
A. Khả năng sinh sản của loài người chậm và ít con       C. Các lí do xã hội                         
B. Bộ nhiễm sắc thể số lượng nhiều, kích thước nhỏ       D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây không đuợc áp dụng để nghiên cứu di truyền học người:
A. Phương pháp nghiên cứu phả hệ     B. Phương pháp lai phân tích
C. Phương pháp di truyền tế bào          D. Phưong pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh
Câu 11: Những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ mấy trở đi mới được phép kết hôn 
A. Đời thứ ba       B. Đời thứ tư         C. Đời thứ năm	   D. Đời thứ sáu 
Câu 12: Một ngành có chức năng chẩn đóan, cung cấp thông tin, cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người được gọi là:
      A. Di truyền                  B. Di truyền y học tư vấn   
      C. Giải phẩu học           D. Di truyền và sinh lý học   
B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13: Thế nào là trẻ đồng sinh ? Đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng khác nhau cơ bản ở điểm nào? Ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ đồng sinh? 
Câu 14: Hãy giải thích mối quan hệ giữa gen và tính trạng? 
Câu 15: Một tế bào sinh dục đực có bộ NST 2n = 8 sau khi nguyên phân một số lần. Tất cả các tế bào con sinh ra đều tham gia vào quá trình tạo giao tử để tạo thành tinh trùng sau quá trình đó người ta đếm thấy có 256 NST đơn trong các tinh trùng.
a) Xác định tên của loài?
b) Tính số tinh trùng được tạo ra ? 
c) Tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực ban đầu ? 
ĐÁP ÁN –THANG ĐIỂM KIỂM TRA
I. Phần trắc nghiệm (3đ): Mỗi câu chọn đúng 0,5 đ
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II. Tự luận (7đ)
Câu 1 (2đ)
- Trình bày đúng khái niệm: Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ được sinh ra trong cùng một lần sinh (0,5đ)
- Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: (0,5đ) Mỗi ý đúng 0,25đ
+ Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng KG nên bao giờ cũng cùng giới.
+ Trẻ đồng sinh khác trứng khác nhau về KG nên có thể cùng giới hoặc khác giới.
- Ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ đồng sinh: (1đ) Mỗi ý đúng 0,5đ
+ Hiểu rõ vai trò của KG và môi trường đối với sự hình thành tính trạng.
+ Hiểu rõ ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.
Câu 2: (3đ)
- Viết đúng sơ đồ: Gen (một đoạn ADN) -> mA RN ->Protein -> Tinhd trạng   (0,5đ)
- Giải thích mối quan hệ qua sơ đồ: (1đ) Mỗi ý đúng 0,25đ
+ Gen là khunn mẫu để tổng hợp mARN
+ mARN là khuôn mẫu để tổng hợp protein
+ Protein tham gia vào cấu trúc và các hoạt động sinh lí của cơ thể hình thành nên tính trạng
=> Như vậy, thông qua protein giữa gen và tính trạng có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Cụ thể: Gen qui định tính trạng
- Nêu đúng bản chất của mỗi mối quan hệ: (1,5đ) Mỗi ý đúng 0,5đ
+ Trình tự sắp xếp các Nu trên mạnh khuôn của gen qui định trình tự sắp xếp các Nu trên mạch mARN
+ Trình tự riboNu trên mạch mARN qui định trình tự sắp xếp các axit amin trong cấu trúc bật 1 của phân tử Protein.
+ Protein trực tiếp tham gia cấu tạo, các hoạt động sống của tế bào và cơ thể và biểu hiện ra bên ngoài bằng tính trạng. 
Câu 3: (2đ)
a. Vì loài có 2n = 8NST => là ruồi giấm (0,5đ)
b. Số tinh trùng được tạo ra là: 256: 4 = 64 (tinh trùng)     (0,5đ)
c. Số lần nguyên phân cử tế bào là: 
- Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là 64 : 4 = 16 (tế bào)   (0,5đ)
- Số lần nguyên phân của tb sinh dục đực là:  2x = 16 (tế bào)    
                                                          => 2x = 24 -> x = 4 (lần)     (0,5đ)
Đáp số
a. Ruồi giấm
b. 64 (tinh trùng)
c. 4 lần nguyên phân


